Trường Tiểu học Tứ Cường

Lớp 5.......

Họ và tên.............................................


Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
      Ai là người nhiều lần đề nghị canh tân đất nước?
A. Nguyễn Trường  Tộ              B. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định        
     C. Phan Bội Châu                       D. Tôn Thất Thuyết
Câu 2: Điền từ thích hợp vào dấu chấm:

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945,  nước ta phải đối mặt với 3 loại giặc là:

…………………………………………………………………………………………..

Câu 3: Nối thời gian ở cột A phù hợp với sự kiện lịch sử ở cột B.

                          A                                                                       B

	8/ 1945
	
	Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước

	
	
	

	3/2/ 1930
	
	Cách mạng tháng Tám thành công

	
	
	

	1/9/1858
	
	Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

	
	
	

	5/6/1911
	
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời


Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:


Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng ………………. và ……………….., và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ……………………   và lực lượng, tính mạng và ………………… để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”
Câu 5: Em hãy nêu ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Nước ta có kiểu khí hậu nào?
A. Nhiệt đới gió mùa              B. Hàn đới                  C. Ôn đới
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý sau:

  Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á.
  Nước ta thuộc khu vực Trung Á.
  3 nước nằm trên bán đảo Đông Dương: Việt Nam, Lào và Cam - pu - chia
Câu 8: Nối tên khoáng sản ở cột A phù hợp với tên địa danh ở cột B

                          A                                                                       B

	Than
	
	Lào Cai

	
	
	

	Bô-xít
	
	Quảng Ninh

	
	
	

	A-pa-tít
	
	Tây Nguyên


Câu 9: Phần đất liền của nước ta giáp với 3 nước: …………………………………………………………………………………………..
Câu 10: Em hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Giáo viên coi: .....................................  Giáo viên chấm:...........................................
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Năm học 2018 - 2019

	Câu
	  1
	  2
	 3
	  4

	Đáp án
	     A
	Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm (1 ý đúng được 0,25đ; 

đúng 2 ý cho 0,75 điểm)
	-Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	Thứ tự điền:

độc lập, tự do, tinh thần, của cải

	Điểm 
	1 điểm
	           1 điểm
	    1 điểm
	       1 điểm


Câu 5: 1 điểm

Ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 là:
- Cổ vũ tinh thần đấu tranh của toàn dân.

- Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.

- Khai thông đường liên lạc quốc tế.

	Câu
	 6
	 7
	8
	9

	Đáp án
	A
	Đ, S, Đ

(1 ý đúng được 0,25đ

2 ý đúng được 0,75đ)
	Than –> Quảnh Ninh

Bô-xít -> Tây Nguyên

A-pa-tít  -> Lào Cai

(1 ý đúng được 0,25đ

2 ý đúng được 0,75đ)
	Trung Quốc, Lào,

Cam-pu-chia

(1 ý đúng được 0,25đ

2 ý đúng được 0,75đ)

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 10:  1 điể  
Những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta là:

· Có nhiều cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia.

· Các công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hoá.

· Có nhiều lễ hội truyền thống.

· Ẩm thực hấp dẫn.

· Các công trình phục vụ du lịch được cải thiện.
· Đời sống được nâng cao, nhu cầu du lịch của người dân tăng lên...
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KI I


Năm học 2018 - 2019


Môn: Lịch sử - Địa lí - lớp 5


Thời gian: 40 phút





Điểm





Lời phê của giáo viên


................................................................................................................................................................................


























